
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số báo danh Kỳ thi

1 Lê Đức Thắng 9/29/1988 Nam 90602543 CBT Quý 2/2016

2 Đào Văn Tư 4/16/1985 Nam 90602215 CBT Quý 2/2016

3 Nguyễn Văn Lợi 6/10/1987 Nam 90600275 CBT Quý 2/2016

4 Vũ Văn Cầu 9/10/1988 Nam 90600983 CBT Quý 2/2016

5 Khúc Tuấn Thành 1/26/1986 Nam 90600304 CBT Quý 2/2016

6 Lê Đức Anh 2/15/1983 Nam 90601520 CBT Quý 2/2016

7 Nguyễn Mạnh Hùng 3/20/1989 Nam 90601967 CBT Quý 2/2016

8 Lê Tuấn Anh 6/22/1988 Nam 90601747 CBT Quý 2/2016

9 Nguyễn Hữu Đỉnh 5/27/1984 Nam 90602230 CBT Quý 2/2016

10 Nguyen Văn Tuấn 1/1/1988 Nam 90601751 CBT Quý 2/2016

11 Trần Ngọc Toàn 5/26/1983 Nam 90601680 CBT Quý 2/2016

12 Trịnh Thị Thủy 6/8/1982 Nữ 90602039 CBT Quý 2/2016

13 Nguyễn Văn Mạnh 7/27/1986 Nam 90602391 CBT Quý 2/2016

14 Ngô Công Trứ 10/6/1986 Nam 90601057 CBT Quý 2/2016

15 Lê Văn Long 4/6/1989 Nam 90601311 CBT Quý 2/2016

16 Nguyễn Phi Long 2/4/1988 Nam 90601313 CBT Quý 2/2016

17 Trần Văn Chiến 4/9/1989 Nam 90600772 CBT Quý 2/2016

18 Nguyễn Thế Anh 12/12/1988 Nam 90600349 CBT Quý 2/2016

19 LÊ VĂN CHƯỞNG 12/1/1982 Nam 90600708 CBT Quý 2/2016

20 Trần Văn Họa 7/23/1988 Nam 90600121 CBT Quý 2/2016

21 Phạm Thị Hảo 9/19/1986 Nữ 90600115 CBT Quý 2/2016

22 Đỗ Danh Hưng 9/28/1988 Nam 90600225 CBT Quý 2/2016

23  Nguyễn Văn Linh 10/10/1990 Nam 90601767 CBT Quý 2/2016

24 Trần Đình Huy 6/30/1992 Nam 90602545 CBT Quý 2/2016

25 Nguyễn Văn Trưởng 2/4/1990 Nam 90601906 CBT Quý 2/2016

26 Nguyễn Doãn Mai 9/8/1988 Nam 90602588 CBT Quý 2/2016

27 Nguyễn Văn Châu 5/6/1985 Nam 90602496 CBT Quý 2/2016

28 Phạm Hồng Quân 4/4/1985 Nam 90602420 CBT Quý 2/2016

29 Đào Hồng Tuân 2/24/1987 Nam 90602110 CBT Quý 2/2016

30 Cao Thượng Nguồn 10/10/1984 Nam 90602527 CBT Quý 2/2016

31 Phạm Ngọc Tâm 9/6/1986 Nam 90601480 CBT Quý 2/2016

32 Đào Duy Phương 1/3/1989 Nam 90601875 CBT Quý 2/2016

33 Trần Xuân Hiệp 12/12/1979 Nam 90600686 CBT Quý 2/2016
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34 Hà Trọng Linh 7/27/1986 Nam 90600688 CBT Quý 2/2016

35 Trương Minh Tiến 1/20/1984 Nam 90601208 CBT Quý 2/2016

36 Đỗ Đức Khá 8/30/1987 Nam 90600203 CBT Quý 2/2016

37 Lê Huy Chính 10/24/1985 Nam 90600648 CBT Quý 2/2016

38 Phạm Văn Tư 10/15/1986 Nam 90600149 CBT Quý 2/2016

39 Nguyễn Văn Hà 3/15/1988 Nam 90601357 CBT Quý 2/2016

40 Lê Viết Cường 7/12/1988 Nam 90602610 CBT Quý 2/2016

41 Nguyễn Văn Thảo 5/13/1989 Nam 90600996 CBT Quý 2/2016

42 Cao Văn Toàn 6/30/1988 Nam 90601193 CBT Quý 2/2016

43 Nguyễn Văn Thiều 5/18/1988 Nam 90600982 CBT Quý 2/2016

44 Nguyễn Tiến Việt 2/5/1987 Nam 90602142 CBT Quý 2/2016

45 Trương Huy Đức 6/27/1988 Nam 90601580 CBT Quý 2/2016

46 Lê Xuân Nam 9/7/1979 Nam 90600286 CBT Quý 2/2016

47 Nguyễn Xuân Chuẩn 9/28/1985 Nam 90600307 CBT Quý 2/2016

48 Đào Thị Như Nguyệt 11/15/1989 Nữ 90602359 CBT Quý 2/2016

49 Bùi Văn Hưng 3/17/1986 Nam 90600614 CBT Quý 2/2016

50 Trương Đức Trung 10/5/1991 Nam 90601050 CBT Quý 2/2016

51 Mai Văn Sơn 3/8/1987 Nam 90602180 CBT Quý 2/2016

52 Trịnh Văn Lý 4/8/1982 Nam 90601325 CBT Quý 2/2016

53 Nguyễn Hải Lý 12/22/1987 Nam 90600613 CBT Quý 2/2016

54 Nguyễn Thị Duyên 7/11/1987 Nữ 90600162 CBT Quý 2/2016

55 Nguyễn Văn Mạnh 4/14/1991 Nam 90602608 CBT Quý 2/2016

56 Đỗ Văn Quân 12/9/1989 Nam 90602246 CBT Quý 2/2016

57 Nguyễn Cảnh Danh 1/1/1990 Nam 90601383 CBT Quý 2/2016

58 Khổng Thị Mơ 12/4/1988 Nữ 90601938 CBT Quý 2/2016

59 Nguyễn Tư Bản 10/24/1989 Nam 90601236 CBT Quý 2/2016

60 Nguyễn Văn Dũng 9/18/1991 Nam 90600843 CBT Quý 2/2016

61 Đào Khả Hòa 7/9/1989 Nam 90600052 CBT Quý 2/2016

62 Hà Văn Thắng 3/17/1983 Nam 90600443 CBT Quý 2/2016

63 Lê Thành Vinh 6/19/1988 Nam 90601451 CBT Quý 2/2016

64 Nguyễn Trọng Luân 9/25/1989 Nam 90602148 CBT Quý 2/2016

65 Nguyễn Công Viết Vững 10/8/1987 Nam 90601746 CBT Quý 2/2016

66 Lê Đình Chiến 5/28/1987 Nam 90600259 CBT Quý 2/2016

67 Ngô Việt Hoàng 5/26/1988 Nam 90600525 CBT Quý 2/2016

68 Vũ Văn Sang 10/17/1985 Nam 90602063 CBT Quý 2/2016

69 Trần Đức Xuân 2/1/1989 Nam 90601232 CBT Quý 2/2016

70 Nguyễn Văn Toàn 1/10/1987 Nam 90600693 CBT Quý 2/2016



71 Nguyễn Thanh Phong 3/10/1990 Nam 90601013 CBT Quý 2/2016

72 Nguyễn Đình Thăng 9/23/1988 Nam 90600389 CBT Quý 2/2016

73 Vũ Tiến Đạt 9/19/1990 Nam 90600932 CBT Quý 2/2016

74 Đinh Thị Thảo 12/2/1986 Nữ 90601331 CBT Quý 2/2016

75 Thân Chu Du 2/20/1984 Nam 90601143 CBT Quý 2/2016

76 Đặng văn Tươi 4/26/1989 Nam 90601555 CBT Quý 2/2016

77 Lê Thế Tùng 3/12/1989 Nam 90600689 CBT Quý 2/2016

78 Vũ Hồng Hà 9/7/1978 Nam 90601207 CBT Quý 2/2016

79 Nguyễn Minh Chương 8/29/1985 Nam 90600744 CBT Quý 2/2016

80 Ngô Văn Dự 1/5/1987 Nam 90600448 CBT Quý 2/2016

81 Chu Văn Dũng 8/8/1989 Nam 90600247 CBT Quý 2/2016

82 Trần Quốc Đảm 6/8/1989 Nam 90601409 CBT Quý 2/2016

83 Phùng Thị Mai 10/17/1986 Nữ 90601552 CBT Quý 2/2016

84 Nguyễn Hữu Duy 8/18/1991 Nam 90601407 CBT Quý 2/2016

85 Bùi văn Bằng 11/1/1983 Nam 90602255 CBT Quý 2/2016

86 Nguyễn Đức Huy 7/26/1989 Nam 90602811 CBT Quý 2/2016

87 Đặng Xuân Sơn 8/2/1988 Nam 90602808 CBT Quý 2/2016

88 Mai Kiều Hưng 5/25/1987 Nam 90600388 CBT Quý 2/2016

89 Trần Thị Hoa 1/25/1991 Nữ 90602396 CBT Quý 2/2016

90 Nguyễn Quang Trung 1/1/1978 Nam 90601341 CBT Quý 2/2016

91 Trần Đình Sáng 10/3/1987 Nam 90601356 CBT Quý 2/2016

92 Nguyễn Kim Luật 5/2/1992 Nam 90602160 CBT Quý 2/2016

93 Đặng Đình Thanh 8/28/1991 Nam 90601978 CBT Quý 2/2016

94 Trần Đình Bình 4/19/1989 Nam 90600710 CBT Quý 2/2016


